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3. Danh sách 3: Sinh viên đủ điều kiện cần để xét tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao. 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Ghi chú 

1  QH-2016-I/CQ-C-B 16020933 Nguyễn Trọng Hà 15/10/1998 3.52 69   

2  QH-2016-I/CQ-C-B 16020944 Nguyễn Khắc Vũ Hiệp 05/08/1998 3.26 64   

3  QH-2016-I/CQ-C-B 16020966 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 3.23 67   

4  QH-2016-I/CQ-C-B 16020973 Nguyễn Đức Hoàng 13/06/1998 3.50 67   

5  QH-2016-I/CQ-C-B 16021139 Nguyễn Hoàng Thạch 09/04/1998 3.50 61   

6  QH-2016-I/CQ-C-C 16020952 Lê Trung Hiếu 23/01/1998 3.35 66 3  

7  QH-2016-I/CQ-C-C 16021225 Nguyễn Văn Tùng 12/03/1998 3.44 63   

8  QH-2016-I/CQ-C-D 16020904 Nguyễn Mạnh Dũng 10/08/1998 3.20 61   

9  QH-2016-I/CQ-C-D 16020985 Hoàng Việt Hưng 23/02/1998 3.40 70   

10  QH-2017-I/CQ-C-C 17020167 Nguyễn Trọng Thắng 20/02/1998 3.43 28   

11  QH-2017-I/CQ-C-H 17020087 Nguyễn Văn Dũng 05/06/1999 3.44 33   

Viết tắt:  - TBCHK: Điểm trung bình chung học kỳ tính đến hết học kỳ II năm học 2017-2018. 
  - TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy. 
  - Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 


